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Về việc ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (sau đây gọi là Nghị định).
	Bộ Công Thương kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Đặc điểm của mặt hàng ô tô
a) Khả năng ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng
Theo quy định của pháp luật hiện hành, ô tô các loại thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2), có yêu cầu rất cao về chất lượng, an toàn cho người sử dụng cũng như cộng đồng khi tham gia lưu thông trên đường, không chỉ ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng và sức khỏe của người sử dụng mà còn an toàn của những người tham gia giao thông khác. Đồng thời, ô tô còn là tài sản có giá trị đối với phần lớn người tiêu dùng tại Việt Nam
Là sản phẩm công nghệ cao, có cấu trúc phức tạp nên yêu cầu sử dụng, vận hành cũng như bảo dưỡng, bảo hành ô tô phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà sản xuất. Trong trường hợp xe phát sinh các lỗi kỹ thuật, người tiêu dùng cần được đảm bảo quyền yêu cầu đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối, cung ứng triệu hồi để khắc phục lỗi. Tuy nhiên, quy định hiện hành của pháp luật chỉ mới nêu lên nguyên tắc chung về nghĩa vụ mà chưa có cơ chế, chế tài để bảo đảm thực hiện quyền này của người tiêu dùng cũng như ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ này. 
b) Khả năng ảnh hưởng đến môi trường
Ô tô cũng là một trong các loại hàng hóa có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường, cụ thể như sau:
- Trong quá trình vận hành, ô tô phát ra các loại khí thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như CO2, CO, HC, NO…
- Sau khi thải bỏ hoặc hết niên hạn sử dụng, các chi tiết, linh kiện, bộ phận của ô tô khi trở thành phế liệu, rác thải có khả năng gây ảnh hưởng rất lớn tới an toàn môi trường, ví dụ các vi mạch điện tử, lốp xe, xăng, dầu, động cơ, các loại ăc quy… chứa hàm lượng kim loại nặng và các chất độc hại cao. Việc xử lý các phế liệu, chất thải này cần phải tốn rất nhiều chi phí.
Theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ thì xe ô tô các loại thuộc Danh mục sản phẩm thải bỏ cần thu hồi, xử lý theo quy định nhằm bảo vệ môi trường. Việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ thuộc trách nhiệm của các nhà sản xuất xe ô tô.
Vì vậy, cần thiết phải ban hành các quy định chặt chẽ đối với quá trình sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô nhằm đảm bảo xe ô tô đưa vào vận hành an toàn cho người sử dụng, không gây tác hại đến môi trường, cũng như ràng buộc trách nhiệm xử lý các ô tô thải bỏ sau quá trình lưu thông đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
2. Sự cần thiết ban hành các điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô
2.1. Bảo vệ an toàn của người sử dụng và môi trường đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Vì ô tô là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) và gây ảnh hưởng đến môi trường như đã phân tích ở trên, việc ban hành các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô trước hết nhằm mục đích ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với quyền lợi của người tiêu dùng cũng như nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm từ khâu sản xuất, đưa vào lưu thông cho đến khi xử lý sản phẩm thải bỏ.
2.2. Bảo vệ an toàn người tiêu dùng và môi trường đối với ô tô nhập khẩu
Hiện nay, chưa có các quy định chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm của các nhà nhập khẩu ô tô nhằm bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng trong nước cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ví dụ như một số xe ô tô nhập khẩu phát sinh lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất của hãng, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và an toàn của người sử dụng và cộng đồng, tuy nhiên không có doanh nghiệp nhập khẩu nào chịu trách nhiệm triệu hồi, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng. Trong khi đó ở các nước trên thế giới, xe ô tô nhập khẩu khi phát sinh các lỗi kỹ thuật tương tự được triệu hồi và sửa chữa miễn phí. 
Việc thiếu các ràng buộc đối với các nhà nhập khẩu ô tô đã dẫn tới những bất cập sau:
- Nhà nhập khẩu không có trách nhiệm đối với người tiêu dùng khi phát sinh yêu cầu xử lý lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình sản xuất;
- Hệ thống bảo hành, bảo dưỡng của nhà nhập khẩu không tương thích với xe nhập khẩu dẫn đến khả năng gây mất an toàn, bởi xe ô tô không chỉ là sản phẩm cơ khí đơn thuần, mà còn là sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ cao (trong đó bao gồm cả các công nghệ đặc thù riêng của các hãng sản xuất như công nghệ điều khiển hệ thống phanh, động cơ hay các phần mềm chuyên dụng của từng hãng xe) nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng. Đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng động cơ theo tiêu chuẩn Euro 4, hệ thống điều khiển sẽ được thiết kế sử dụng hệ thống phần mềm điện tử thay vì hệ thống điều khiển cơ khí như trước đây;
- Không ràng buộc được trách nhiệm triệu hồi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật đối với nhà nhập khẩu theo thông lệ quốc tế;
- Không đáp ứng được yêu cầu thu hồi, thải bỏ ô tô theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Với mục tiêu đảm bảo an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và sự phát triển kinh tế đất nước trong dài hạn, cần thiết phải ban hành các điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô để đảm bảo thị trường phát triển ổn định, minh bạch, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô tương tự như các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước đối với người tiêu dùng và toàn xã hội. 
3. Sự cần thiết ban hành các điều kiện kinh doanh bảo hành, bảo dưỡng ô tô
3.1. Bảo vệ quyền lợi, an toàn của người tiêu dùng và môi trường 
Người tiêu dùng khi mua sản phẩm ô tô cần được hưởng các dịch vụ sau bán hàng (bảo hành, bảo dưỡng) được cung cấp bởi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu ô tô. Bảo hành sản phẩm là nghĩa vụ của người sản xuất, người nhập khẩu ô tô (được quy định tại Điều 10 và Điều 12 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa). Bảo dưỡng là hoạt động cần thiết để đảm bảo cho trang thái kỹ thuật của ô tô được ổn định, tin cậy, an toàn cho người sử dụng và người tham gia giao thông cũng như góp phần giảm thiểu khí thải, tiếng ồn gây tác động xấu đến môi trường. Vì vậy, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cần được thực hiện tại các đơn vị đáp ứng được các yêu cầu theo quy định để đảm bảo chất lượng của việc bảo hành, bảo dưỡng cũng như phụ tùng thay thế cho người sử dụng cũng như chất lượng của phương tiện sau bảo hành, bảo dưỡng để thỏa mãn được các mục tiêu trên. 
3.2. Đảm bảo cạnh tranh công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp
Việc cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đạt tiêu chuẩn cho người sử dụng góp phần nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, người nhập khẩu đối với sản phẩm cung cấp ra thị trường cũng như trách nhiệm đối với người sử dụng, người tham gia giao thông và môi trường. Khi đó, người tiêu dùng có quyền lựa chọn những đơn vị có dịch vụ tốt để sử dụng sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển và tạo bình đẳng trong kinh doanh đối với những doanh nghiệp.
4. Căn cứ pháp lý cho việc xây dựng các điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô
4.1. Hiện trạng pháp luật
Sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô về bản chất đã là ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định trước khi Luật Đầu tư ban hành. Cụ thể, đối với ngành nghề “Sản xuất, lắp ráp ô tô”, tại Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải đáp ứng. Đối với ô tô nhập khẩu thì một số yêu cầu đã được quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người nhưng chỉ áp dụng cho loại xe chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, không áp dụng cho các loại xe khác cũng có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến an toàn môi trường và quyền lợi của người tiêu dùng như: xe tải, xe buýt, xe chở người trên 10 chỗ ngồi.
Tương tự, bảo hành, bảo dưỡng ô tô cũng là ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định trước khi Luật Đầu tư ban hành. Cụ thể, Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã quy định cụ thể các yêu cầu mà cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp, thương nhân nhập khẩu phải đáp ứng.
4.2. Căn cứ pháp lý hiện hành
Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Trong đó, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và bảo hành, bảo dưỡng ô tô là các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
Tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô để cụ thể hóa quy định trên của Luật số 03/2016/QH14.
Đồng thời, tại Văn bản số 4561/VPCP-CN ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư sửa đổi năm 2016 đối với dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đưa nội dung quy định về điều kiện kinh doanh ngành nghề bảo hành, bảo dưỡng ô tô vào Nghị định quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô theo phân công tại Quyết định số 65/QĐ-TTg nêu trên.
Vì vậy, Chính phủ cần ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô để cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với sản phẩm ô tô.
6. Các vấn đề khác 
6.1. Bất cập trong quy định hiện hành về việc xác định hàm lượng giá trị gia tăng nội địa của ô tô
Bên cạnh các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các quy định về xác định hàm lượng giá trị gia tăng nội địa của ô tô cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, hạn chế tình trạng gian lận thương mại trong quá trình nhập khẩu nhằm hưởng các ưu đãi thuế quan đối với sản phẩm ô tô.
Theo các quy định hiện hành, tỷ lệ nội địa hóa được tính theo phương pháp dựa trên giá trị linh kiện, chưa bảo đảm tính chính xác, phù hợp với các thông lệ quốc tế cũng như chưa bảo đảm quyền lợi cho các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước khi xuất khẩu sản phẩm sang các quốc gia thành viên của các cam kết đó.
Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, theo đó giao nhiệm vụ Chính phủ "xây dựng lộ trình thực hiện kể từ năm 2017, cơ chế khuyến khích sản xuất để đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp ô tô".  Xuất phát từ thực tế bất cập hiện hành, cũng như từ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/2016/QH14 và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Chính phủ cần ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện phương pháp xác định hàm lượng giá trị gia tăng nội địa trên cơ sở phù hợp với các thông lệ quốc tế, bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm ô tô, từ đó có các cơ chế khuyến khích sản xuất ô tô trong nước bảo đảm tỷ lệ nội địa hóa.
6.2. Thực trạng về vấn đề bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô
a) Đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
 Để sản xuất lắp ráp ra một kiểu loại xe doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục như: thử nghiệm động cơ, thử nghiệm các linh kiện bao gồm gương, kính, đèn, lốp, bình khí, bình nhiên liệu…, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất (đánh giá COP) đối với linh kiện… Vì vậy, các quy trình, thủ tục liên quan đến đăng kiểm, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với việc kiểm tra chất lượng linh kiện, phụ tùng và xe đưa vào lưu thông đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hiện nay chưa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. 
b) Đối với ô tô nhập khẩu
Các quy định hiện hành đối với việc kiểm tra, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhập khẩu chưa bảo đảm sự chặt chẽ, nghiêm ngặt, chưa bảo đảm việc hạn chế các dòng xe nhập khẩu kém chất lượng lọt vào thị trường nội địa gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như an toàn môi trường. 
Xuất phát từ các quy định giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cần thiết phải hoàn thiện các quy định về bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, để không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh, tạo sự bình đẳng giữa ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu.
	II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích xây dựng Nghị định
Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô được xây dựng dựa trên những mục đích cơ bản sau đây: 
a) Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và an toàn môi trường; bảo đảm nghĩa vụ, trách nhiệm của các nhà sản xuất, nhập khẩu trong việc bảo hành, triệu hồi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật và thu hồi sản phẩm thải bỏ. Thiết lập cơ chế hợp lý và có hiệu quả để hạn chế tối đa các sản phẩm kém chất lượng tham gia lưu thông trên thị trường;
b) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế các hành vi gian lận thương mại, tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh; 
c) Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dài hạn, tạo ra sản lượng đủ lớn nhằm tăng dung lượng thị trường cho ngành công nghiệp ô tô nội địa, hướng tới mục tiêu nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng sản xuất trong nước đối với ô tô phù hợp với mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa đặt ra trong Chiến lược, Quy hoạch ngành công nghiệp ô tô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16/7/2014 và Quyết định 1211/QĐ-TTg ngày 24/07/2014.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định
Việc xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô dựa trên những quan điểm chỉ đạo sau đây:
a) Ban hành các điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng và môi trường;
b) Xây dựng cơ chế khuyến khích sản xuất đối với ngành công nghiệp ô tô theo chỉ đạo đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tuân thủ đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể: 
Ngày     tháng    năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số        /QÐ-BCT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định với các thành viên là đại diện của các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan.
Ngày     tháng     năm 2017, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã gửi Dự thảo Nghị định lấy ý kiến của các đơn vị trong Bộ, các Bộ, ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bộ Công Thương đã nhận được ý kiến góp ý của     Bộ và     Sở Công Thương các tỉnh và một số ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương và cổng thông tin điện tử Chính phủ. Các ý kiến đóng góp hợp lý đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trong Dự thảo Nghị định.
Ngày       tháng     năm 2017, Dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đưa ra xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của của Hội đồng thẩm định, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Tờ trình và các hồ sơ liên quan trình Chính phủ xem xét ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô gồm 6 Chương, 39 Điều, cụ thể:
- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô
- Chương III: Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô
- Chương IV: Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
- Chương V: Quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô
- Chương VI: Điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định
a) Các quy định chung
Từ Điều 1 đến Điều 7 của Nghị định quy định về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ  ngữ; Áp dụng Điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan; và đặc biệt là các quy định nhấn mạnh trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng ô tô, trách nhiệm triệu hồi ô tô bị lỗi kỹ thuật, trách nhiệm thu hồi, xử lý ô tô thải bỏ cũng như trách nhiệm trong việc bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô nhằm ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng và bảo vệ môi trường.
b) Các quy định về sản xuất, lắp ráp ô tô
Chương II Dự thảo Nghị định quy định các nội dung về điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô và các thủ tục liên quan, cụ thể: 
* Các quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô: 
- Điều kiện chung về sản xuất, lắp ráp ô tô (Điều 8): Dự thảo Nghị định quy định theo hướng chỉ có các doanh nghiệp được thành lập theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp mới được tiến hành hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô. Các chủ thể kinh doanh khác không phải là doanh nghiệp không được tiến hành hoạt động này. Quy định này nhằm bảo đảm các điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp ô tô sẽ được thực thi một cách hiệu quả và lâu dài, phù hợp với quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Quy định điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực (Điều 9) tại dự thảo nhấn mạnh doanh nghiệp phải có bộ phận quản lý riêng về hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô, và người phụ trách bộ phận này phải đáp ứng các điều kiện phù hợp về trình độ đào tạo cũng như kinh nghiệm công tác. Do ô tô là sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao, với quy trình sản xuất rất phức tạp, vì vậy, dự thảo Nghị định bắt buộc doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về trình độ kỹ thuật của nguồn nhân lực quản lý quá trình sản xuất, lắp ráp ô tô nhằm kiểm soát, bảo đảm chất lượng của quá trình sản xuất, hạn chế tối đa các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật khi xuất xưởng, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
- Quy định điều kiện về cơ sở vật chất (Điều 10) tại dự thảo Nghị định nhằm:
+ Bảo đảm chất lượng đầu ra đối với xe xuất xưởng thông qua việc buộc doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nhà xưởng, dây chuyền lắp ráp, dây chuyền hàn, dây chuyền sơn, dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và đường thử xe ô tô quy định tại Nghị định;
+ Bảo đảm trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật và thu hồi sản phẩm thải bỏ của doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường thông qua quy định doanh nghiệp phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đáp ứng theo quy định tại Nghị định;
+ Các tiêu chuẩn cụ thể về cơ sở vật chất đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô được quy định chi tiết tại Nghị định (Phụ lục 2) nhằm lượng hóa các yêu cầu về kỹ thuật đối với điều kiện kinh doanh này. 
[bookmark: _GoBack]- Các quy định điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy (Điều 11) và bảo vệ môi trường (Điều 12) tại Dự thảo Nghị định: Ô tô là sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2, có khả năng gây mất an toàn, với cấu tạo kỹ thuật phức tạp. Quá trình sản xuất, lắp ráp ô tô đòi hỏi phải qua nhiều công đoạn chế tạo, xử lý sản phẩm, có thể phát sinh các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn đối với người lao động và với môi trường như nguy cơ cháy nổ và đặc biệt là nguy cơ từ các chất thải công nghiệp (với hàm lượng kim loại nặng và hóa chất có hại cao như đã phân tích ở trên). Vì vậy, sản xuất, lắp ráp ô tô là một trong những ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới môi trường và người lao động từ dự án đầu tư sản xuất. Do đó, Nghị định ràng buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt và đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.
* Về các thủ tục liên quan: 
Dự kiến Nghị định sẽ kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh sản xuất, lắp ráp xe ô tô theo hướng cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện và yêu cầu đối với ngành nghề này theo quy định của Nghị định. Các trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định rõ ràng, minh bạch trong Nghị định để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng sẽ quy định rõ quy trình, thủ tục báo cáo và hậu kiểm cũng như các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp doanh nghiệp vi phạm hoặc không còn đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định.
Các quy định cụ thể về thủ tục bao gồm: Hồ sơ đề nghị và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô (Điều 13); Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô (Điều 14); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô (Điều 15); Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô (Điều 16); Đình chỉ hiệu lực, thu hồi Giấy chứng nhận (Điều 17).
Ngoài ra, Nghị định quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Điều 18 nhằm bảo đảm các doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận sẽ hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật.
* Quy định về chính sách khuyến khích nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng nội địa của ô tô:
Điều 19 của Dự thảo Nghị định quy định về chính sách và phương pháp xác định hàm lượng giá trị gia tăng nội địa của ô tô nhằm khuyến khích ngành sản xuất, lắp ráp ô tô nội địa đạt được các mục tiêu đề ra của Chiến lược, Quy hoạch ngành công nghiệp ô tô và theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội. 
c) Các quy định về nhập khẩu ô tô
Chương III dự thảo Nghị định quy định các nội dung về điều kiện nhập khẩu ô tô, bao gồm:
* Quy định chung về nhập khẩu ô tô (Điều 20)
Với tinh thần tôn trọng sự bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu ô tô, dự thảo Nghị định khẳng định mọi doanh nghiệp đều được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định quy định rõ các điều kiện nhập khẩu ô tô cũng như các quy trình, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. 
Để bảo đảm sự minh bạch trong việc áp dụng điều kiện nhập khẩu ô tô, dự thảo Nghị định ban hành Danh mục ô tô nhập khẩu có điều kiện kèm theo Mã HS. Theo đó, chỉ những doanh nghiệp nhập khẩu ô tô thuộc Danh mục kèm theo Nghị định mới phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định và phải được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trước khi nhập khẩu. Đối với các loại ô tô không có tên trong Danh mục, việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định về quản lý nhập khẩu ô tô tại các văn bản pháp luật khác có liên quan, thủ tục nhập khẩu giải quyết tại cơ quan hải quan.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng có điều khoản quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Danh mục ô tô nhập khẩu có điều kiện trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ. 
* Quy định về điều kiện nhập khẩu ô tô (Điều 21)
Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng doanh nghiệp nhập khẩu phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định tại Nghị định và phải cam kết trách nhiệm bảo hành, triệu hồi ô tô nhập khẩu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, trước mắt, doanh nghiệp nhập khẩu có thể lựa chọn một trong ba hình thức: (i) sở hữu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng; (ii) thuê cơ sở bảo hành, bảo dưỡng với thời hạn tối thiểu 3 năm; hoặc (iii) cơ sở bảo hành, bảo dưỡng thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp nhập khẩu. Tuy nhiên, để duy trì môi trường kinh doanh ổn định và bảo vệ lợi ích lâu dài của người tiêu dùng, dự thảo Nghị định quy định tới thời điểm 01 tháng 7 năm 2020, doanh nghiệp nhập khẩu bắt buộc phải sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định tại Nghị định.
* Về các thủ tục liên quan:
Nhằm bảo đảm phù hợp với các thủ tục quản lý xuất nhập khẩu hiện hành cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, Nghị định quy định cụ thể hồ sơ,trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, thu hồi, tạm dừng Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Các quy định cụ thể về thủ tục bao gồm: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Điều 22); Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Điều 23); Cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Điều 24); Tạm dừng hiệu lực, thu hồi Giấy phép (Điều 25); và Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Điều 26).
d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Chương IV của Dự thảo Nghị định gồm các nội dung quy định về điều kiện của ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, bao gồm:
* Các điều kiện chung và điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng: 
Các điều kiện về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng (Điều 27 và Điều 28) được quy định cụ thể gồm các yêu cầu về nhà xưởng, kho bãi, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng cũng như các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động theo pháp luật. Các tiêu chuẩn cụ thể của một cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô được viện dẫn tới Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 “Tiêu chuẩn cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự”, nhằm đảm bảo khả năng thực hiện công việc bảo hành, bảo dưỡng phù hợp cho các loại ô tô và cũng là điều kiện để các cơ sở muốn được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng.
* Về thủ tục liên quan: 
Dự kiến Nghị định sẽ kiểm soát điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo hướng cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô cho các đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện và yêu cầu đối với ngành nghề này theo quy định của Nghị định. Các trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định rõ ràng, minh bạch trong Nghị định để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng sẽ quy định rõ quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát cũng như các trường hợp đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp vi phạm hoặc không còn đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định cũng như trách nhiệm của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô và cơ quan kiểm tra, chứng nhận.
Các quy định cụ thể về thủ tục bao gồm: Hồ sơ đề nghị và trình tự cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Điều 29); Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Điều 30); Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Điều 31); Kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Điều 32); Đình chỉ hiệu lực, thu hồi Giấy chứng nhận (Điều 33); Trách nhiệm của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Điều 34); Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra (Điều 35).
đ) Các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô
Chương V của Dự thảo Nghị định gồm các nội dung: Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 36); Trách nhiệm của địa phương (Điều 37).
	e) Các quy định về điều khoản thi hành
Các quy định tại Chương VI, từ Điều 38 đến Điều 39 của Nghị định quy định về các vấn đề xử lý chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
V. KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA BỘ, NGÀNH, CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu và có ý kiến giải trình cụ thể đối với các ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định của các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan trong Báo cáo tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định. 
Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số        /BC-BTP ngày    /   /2017 thẩm định đối với dự thảo Nghị định. Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định tại Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ xin được trình kèm theo: Dự thảo Nghị định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân). 
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